
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 70 6006 Sa TC độ 3+ BQ độ 2

8 2 38 1001 Polype lòng TC

8 3 15 0000 UBT (P) 7cm

9 4 50 2002 UXTC 12 tuần/VMC 

9 5 44 2022 LNMCơ TC/ VMC UBT(P)

9 6 43 ĐT LNMTCBT (P) 8cm

11 7 30 0010 VS II

11 8 45 2002 UBT (T) 7 cm

11 9 29 1001 UBT (P) 6cm

11 10 41 2022 LNMTC 2BT 8cm

11 11 38 ĐT UBT (T) 8 cm

11 12 31 2002 UBT (P) 7cm

13 31 1001 UBT 2 bên 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 17 ĐT UBT (T) 5 cm

8 2 50 5005 UXTC + TSPTKĐHNMTC

8 3 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 56 5005 Sa TC- BQ độ 4+ TT độ 2

9 5 42 1001 UBT (T) 6cm/VMC Cắt TC V.THÀNH + DŨNG.TT + HIỀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC TÚ +

           HOÀI NGỌC.TT + NHAN.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + CƢỜNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

Q.KHOA + CƢỜNG.TT 

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MINH TRUNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + TÌNH.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + TÌNH.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + TÌNH.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + LỘC.TT +

           LONG.TT + VĂN NGỌC.TT

THƢƠNG.BM + THU NGUYỆT + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + THU NGUYỆT + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + PHƢƠNG.TT

B.MAI + LÊ DIỆP + TÂN.TT

B.MAI + LÊ DIỆP + BÉ THANH.TT

LÊ DIỆP + TÂN.TT + BÉ THANH.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN + 

          HƢƠNG.TT + CƢỜNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + DŨNG.TT +

           HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + M.TRUNG.TT

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + NHAN.TT

HƢNG.PNT + NHAN.TT + HUỲNH TUẤN.TT

NS bóc u, KTSD + Sinh thiết lạnh

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt ( Mổ khó)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 29/12/2013 (Tuần4)

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

LƢƠNG THỊ PHƢƠNG

TRẦN THỊ THANH THU

LÊ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

TRIỆU THỊ THU VÂN

NGUYỄN KIM KIỀU

TRẦN THỊ PHƢỢNG

ĐẶNG THỊ NGỌC HƢƠNG

VŨ THỊ LAN HƢƠNG

ĐẶNG THỊ XUÂN ĐAN

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ HÒA

VŨ THỊ MI

LÊ THỊ NGỌC THU

PHẠM THỊ CỦA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

9528

9468

220 N

9450

9418

9309

SHC

217 N

9543

9282

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9251

9440

9424

PM

Ngày: 23/12/2013 

Ngày: 24/12/2013 

9471

7493

8923

9397



9 6 28 0010 UBT (T) 10cm

11 7 45 3013 UXTC 12 tuần

11 8 31 0000 Polype lòng TC + VS I

11 9 28 1001 UBT (T) 7cm

11 10 36 1001 UBT (P) 6cm

11 11 32 2012 UBT 2bên 6cm

4 0 0

0 0   

4 0 0   

0 0

8 1 56 3023 Sa TT độ 3

2 0

8 3 34 1001 LNMTCBT (P) 8cm/VMC

8 4 23 ĐT UBT (T) 6 cm

9 5 57 1001 UBT (T) 6 cm

9 6 41 3003 Polype lòng TC

9 7 31 ĐT UBT (P) 10cm

9 8 33 2002 UBT (P) 5cm

9 9 32 2002 UBT (T) 7 cm

9 10 27 1011 UBT (P) 7cm

11 11 45 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 12 38 0000 VS I + UBT (P) 7cm/VMC

11 13 36 1031 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 47 1001 UXTC 12tuần + UBT 2 bên

8 2 43 2042 UBT(T) 7cm,CĐPB: U giả nang/VMC

9 3 47 4004 UXTC 12tuần/VMC ĐS THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

          BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TR.LOAN

          + HUỲNH TUẤN.TT + VĂN TUẤN.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + H.QUYÊN

PHAN NGA + H.QUYÊN + VĂN NGỌC.TT

BÙI PHƢỢNG + M CHÂU + VĂN TUẤN.TT

BÙI PHƢỢNG + M CHÂU + VĂN TUẤN.TT

BÙI PHƢỢNG + M CHÂU + VĂN TUẤN.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + LỘC.TT

M.TUYỀN + LỘC.TT + LONG.TT

M.TUYỀN + LONG.TT + LỘC.TT 

      

PHAN NGA + V.HÙNG + THANH LAN.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + THANH LAN.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + ANH VINH.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + VĂN.TT

TP NGA + ANH VINH.TT + VĂN.TT

K.HOÀNG + NHUNG.TT + CHÍ THANH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG

         + NHÀN.TT + NHUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

           PHƢƠNG.TT + TÂN.TT  

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

V.THÀNH + HIỀN.TT + DŨNG.TT

TR.THẢO + H. PHƢƠNG + BÙI LAN.TT

TR.THẢO + BÙI LAN.TT + NHÀN.TT

TR.THẢO + NHÀN.TT + BÙI LAN.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT + NHUNG.TT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Thám sát, TTTXT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT   

  

Đặt mảnh ghép TH thành sau, Cố định TT vào 

cùng gai  

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

HOÀNG THỊ THU

VĂN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ KIM CHI

LÊ THỊ MẸO

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HOÀN MỸ

BÙI THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ LỆ

BN TNTC

PHAN THỊ MÃNH

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

HOÀNG THỊ THẢO

TRẦN THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

TRƢƠNG THỊ CHÂU PHA

VŨ THỊ THE

BN TNTC

TRẦN THỊ MAI TRANG

TRẦN THỊ THU HÀ

9495

4153

8757

122 S

9483

9564

9431

9464

9502

9552

9250

9515

218 N

9254

9480

9469

9460

9399

9439

9393

9387

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/12/2013 

Ngày: 26/12/2013 



4 0                 TNTC

9 5 37 0020 Polype lòng TC + VS II

9 6 34 1001 VSII /VMC

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN

       + THANH LAN.TT + CHÍ THANH.TT

  

NHU + D.PHƢỢNG + HOÀI NGỌC.TT

NHU + D.PHƢỢNG + HOÀI NGỌC.TT

SÁNG : BS KHOA NS + THU NGÂN +

          VINH.TT + VĂN.TT

Ngày 20 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

HÀ THỊ DUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ NHUẬN

9491

9571

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/12/2013 


